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Trường THPT LE QUY DON

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Ngày Tiết 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 11B12

1 Anh - Huệ A LY - Trang L TOAN - Đào CN - Huệ L Anh - Nga A TOAN - Bảo LY - Sanh TIN - Thảo T DIA - Hận Anh - Vinh SINH - Thanh S TOAN - Huệ T

2 Anh - Huệ A LY - Trang L TOAN - Đào HOA - Liên H Anh - Nga A Anh - Đuyệt LY - Sanh TIN - Thảo T DIA - Hận Anh - Vinh GD - Trang S TOAN - Huệ T

3 LY - Huệ L TrNg - Trang L HOA - Liên H TOAN - Huệ T TOAN - Tân Anh - Đuyệt VAN - Vân TOAN - Đào TOAN - Bảo CN - Sanh TIN - Thảo T SU - Trang S

4 TOAN - Bảo Anh - Vinh LY - Trang L Anh - Đuyệt TOAN - Tân LY - Sanh VAN - Vân LY - Huệ L
HOA - Nguyệt 

H
DIA - Hận TOAN - Đào GD - Trang S

5 TrNg - Bảo Anh - Vinh LY - Trang L Anh - Đuyệt DIA - Hận VAN - Vân TOAN - Huệ T LY - Huệ L
HOA - Nguyệt 

H
TOAN - Tân TOAN - Đào GD - Trang S

1 Anh - Huệ A TOAN - Tân VAN - Trâm VAN - Vân Anh - Nga A TrNg - Bảo TOAN - Huệ T VAN - Nga V GD - Nghĩa VAN - Thanh TOAN - Đào SINH - Thanh S

2 TOAN - Bảo TOAN - Tân VAN - Trâm VAN - Vân Anh - Nga A TIN - Vỹ TOAN - Huệ T VAN - Nga V GD - Nghĩa VAN - Thanh TOAN - Đào SINH - Thanh S

3 VAN - Hằng V HOA - Quang H TOAN - Đào TOAN - Huệ T VAN - Thanh TIN - Vỹ VAN - Vân Anh - Huệ A TOAN - Bảo TrNg - Nữ HP VAN - Nga V DIA - Phước

4 CN - Thanh S HOA - Quang H Anh - Nga A SINH - Yến S DIA - Hận TOAN - Bảo TIN - Vỹ Anh - Huệ A VAN - Hằng V TOAN - Tân VAN - Nga V VAN - Trâm

5 GDDP - Phước VAN - Nga V Anh - Nga A SINH - Yến S TOAN - Tân TOAN - Bảo TIN - Vỹ TOAN - Đào Anh - Huệ A GDDP - Hận SINH - Thanh S VAN - Trâm

1 SU - Phượng LY - Trang L TIN - Thuyền Anh - Đuyệt LY - Sanh VAN - Vân DIA - Tự TOAN - Đào VAN - Hằng V
HOA - Nguyệt 

H
VAN - Nga V TOAN - Huệ T

2 TIN - Thảo T LY - Trang L TIN - Thuyền Anh - Đuyệt LY - Sanh TOAN - Bảo DIA - Tự TOAN - Đào VAN - Hằng V
HOA - Nguyệt 

H
VAN - Nga V DIA - Phước

3 TIN - Thảo T SU - Phượng LY - Trang L TOAN - Huệ T TrNg - Sanh DIA - Tự VAN - Vân VAN - Nga V
TrNg - Nguyệt 

H
VAN - Thanh TOAN - Đào GDDP - Phước

4 VAN - Hằng V VAN - Nga V SU - Phượng TOAN - Huệ T VAN - Thanh Anh - Đuyệt LY - Sanh DIA - Tự TOAN - Bảo GD - Nghĩa TIN - Thảo T VAN - Trâm

5 TOAN - Bảo VAN - Nga V TOAN - Đào SU - Phượng VAN - Thanh Anh - Đuyệt LY - Sanh GDDP - Tự CN - Trang L GD - Nghĩa GDDP - Phước VAN - Trâm

1 HOA - Hằng H TIN - Thuyền CN - Hằng S TOAN - Huệ T VAN - Thanh LY - Sanh VAN - Vân VAN - Nga V VAN - Hằng V
HOA - Nguyệt 

H
SINH - Thanh S Anh - Quý

2 HOA - Hằng H TIN - Thuyền CN - Hằng S HOA - Liên H VAN - Thanh LY - Sanh TrNg - Huệ T VAN - Nga V VAN - Hằng V
HOA - Nguyệt 

H
SINH - Thanh S Anh - Quý

3 VAN - Hằng V VAN - Nga V TrNg - Liên H SINH - Yến S LY - Sanh VAN - Vân TOAN - Huệ T GD - Huyền
HOA - Nguyệt 

H
VAN - Thanh TrNg - Thanh S TrNg - Quý

4 VAN - Hằng V CN - Hằng S HOA - Liên H SINH - Yến S LY - Sanh VAN - Vân TOAN - Huệ T GD - Huyền
HOA - Nguyệt 

H
VAN - Thanh VAN - Nga V SINH - Thanh S

5 CN - Thanh S CN - Hằng S HOA - Liên H VAN - Vân

Thứ 5

Thời khóa biểu lớp
Buổi chiều

Áp dụng từ ngày 06/09/2024
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1 TOAN - Bảo TOAN - Tân Anh - Nga A TrNg - Liên H GD - Huyền SU - Hạnh S SU - Trang S LY - Huệ L Anh - Huệ A Anh - Vinh DIA - Tự TOAN - Huệ T

2 TOAN - Bảo TOAN - Tân Anh - Nga A TIN - Vỹ SU - Hạnh S DIA - Tự GD - Huyền LY - Huệ L Anh - Huệ A Anh - Vinh SU - Trang S TOAN - Huệ T

3 LY - Huệ L HOA - Quang H HOA - Liên H TIN - Vỹ TOAN - Tân GDDP - Tự GD - Huyền SU - Hạnh S TOAN - Bảo SU - Trang S Anh - Vinh VAN - Trâm

4 HOA - Hằng H HOA - Quang H VAN - Trâm CN - Huệ L TIN - Vỹ VAN - Vân Anh - Nga A Anh - Huệ A TOAN - Bảo TOAN - Tân Anh - Vinh Anh - Quý

5 HOA - Hằng H Anh - Vinh VAN - Trâm VAN - Vân TIN - Vỹ TOAN - Bảo Anh - Nga A TrNg - Huệ L SU - Hạnh S TOAN - Tân GD - Trang S Anh - Quý

1 Anh - Huệ A Anh - Vinh LY - Trang L GDDP - Yên GD - Huyền LY - Sanh Anh - Nga A TOAN - Đào GDDP - Hận TOAN - Tân DIA - Tự TIN - Thuyền

2 LY - Huệ L GDDP - Yên TOAN - Đào HOA - Liên H TOAN - Tân GD - Huyền Anh - Nga A DIA - Tự Anh - Huệ A DIA - Hận Anh - Vinh TIN - Thuyền

3 LY - Huệ L TOAN - Tân GDDP - Yên HOA - Liên H GDDP - Hận GD - Huyền GDDP - Tự Anh - Huệ A CN - Trang L CN - Sanh Anh - Vinh SINH - Thanh S

4 SH - Huệ L SH - Trang L SH - Nga A SH - Liên H SH - Tân SH - Tự SH - Sanh SH - Huệ A SH - Hận SH - Vinh SH - Đào SH - Thanh S

Thứ 6
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